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[bookmark: _Toc367816706][bookmark: _Toc89581784]1   QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: _Toc327545972][bookmark: _Toc367816707][bookmark: _Ref465947339][bookmark: _Toc89581785]1.1   Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: _Toc367816708][bookmark: _Toc89581786]Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc phải tuân thủ trong hoạt động đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình viễn thông.
1.2   Đối tượng áp dụng
[bookmark: _Toc143850255][bookmark: _Toc215891889][bookmark: _Toc327545974][bookmark: _Toc367816709]Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp các công trình viễn thông.
[bookmark: _Toc89581787]1.3   Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu được viện dẫn dưới đây là cần thiết trong việc áp dụng quy chuẩn này. Trường hợp các tài liệu viện dẫn được sửa đổi, bổ sung và thay thế thì áp dụng theo phiên bản mới nhất.
QCVN 02:2022/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng;
QCVN 06:2022/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình;
Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình;
QCVN 07-3:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình hào và tuy nen kỹ thuật;
QCVN 08:2010/BTTTT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng;
QCVN 09:2016/BTTTT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếp đất cho các trạm viễn thông; 
QCVN 32:2020/BTTTT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông;
QCVN 33:2019/BTTTT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông;
QCVN 78:2014/BTTTT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phơi nhiễm trường điện từ của các đài phát thanh, truyền hình.
[bookmark: _Toc327545975][bookmark: _Toc367816710][bookmark: _Toc89581788]1.4   Giải thích từ ngữ	
Trong quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1.4.1	
Bể cáp
Tên gọi chung chỉ một khoang ngầm dưới mặt đất dùng để lắp đặt cáp, chứa các măng sông và dự trữ cáp.
1.4.2	
Công trình viễn thông
Công trình xây dựng, bao gồm hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động (nhà, trạm, cột, cống, bể) và thiết bị mạng được lắp đặt vào đó.
1.4.3	
Cống cáp
Những đoạn ống được ghép nối với nhau chôn ngầm dưới đất để bảo vệ và dẫn cáp.
1.4.4	
Cột ăng ten
Cột được xây dựng để lắp đặt ăng ten thu, phát sóng vô tuyến điện (không bao gồm ăng ten máy thu thanh, thu hình của các hộ gia đình).
1.4.5	
Hào kỹ thuật
Công trình ngầm theo tuyến có kích thước nhỏ để lắp đặt các đường dây, cáp và các đường ống kỹ thuật.
1.4.6 	
Hầm cáp
Bể cáp có kích thước đủ lớn để nhân viên có thể xuống lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng (thường có phần thu hẹp bên trên gồm có vai, cổ và nắp đậy).
1.4.7 	
Hố cáp
Bể cáp có kích thước nhỏ không có phần thu hẹp bên trên đỉnh, thường xây dựng trên tuyến nhánh để kết nối tới tủ cáp, hộp cáp và nhà thuê bao.


1.4.8   
Nhà, trạm viễn thông 
Nhà hoặc công trình xây dựng tương tự khác được sử dụng để lắp đặt thiết bị thông tin.
[bookmark: _Toc367816712]1.4.9  Tuy nen kỹ thuật
Công trình ngầm theo tuyến có kích thước lớn đủ để đảm bảo cho con người có thể thực hiện các nhiệm vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo trì các thiết bị, đường ống kỹ thuật.
[bookmark: _Toc89581789]
2   QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
1. [bookmark: _Toc391285624][bookmark: _Toc391285625][bookmark: _Toc391285626][bookmark: _Toc391285627][bookmark: _Toc391285628][bookmark: _Toc391285634][bookmark: _Toc391285685][bookmark: _Toc391285686][bookmark: _Toc391285687][bookmark: _Toc391285688][bookmark: _Toc391285689][bookmark: _Toc391285690][bookmark: _Toc391285691][bookmark: _Toc391285692][bookmark: _Toc391285693][bookmark: _Toc391285694][bookmark: _Toc391285695][bookmark: _Toc391285696][bookmark: _Toc391285697][bookmark: _Toc391285698][bookmark: _Toc391285699][bookmark: _Toc391285700][bookmark: _Toc391285701][bookmark: _Toc391285702][bookmark: _Toc391285703][bookmark: _Toc391285704][bookmark: _Toc391285705][bookmark: _Toc391285706][bookmark: _Toc391285718][bookmark: _Toc391285719][bookmark: _Toc391285720][bookmark: _Toc391285735][bookmark: _Toc391285736][bookmark: _Toc391285737][bookmark: _Toc391285738][bookmark: _Toc391285750][bookmark: _Toc391285751][bookmark: _Toc391285752][bookmark: _Toc391285767][bookmark: _Toc391285768][bookmark: _Toc391285769][bookmark: _Toc391285770][bookmark: _Toc391285771][bookmark: _Toc391285772][bookmark: _Toc391285773][bookmark: _Toc391285774][bookmark: _Toc391285775][bookmark: _Toc391285776][bookmark: _Toc391285777][bookmark: _Toc391285778][bookmark: _Toc391285779][bookmark: _Toc391285780][bookmark: _Toc391285781][bookmark: _Toc391285782][bookmark: _Toc391285783][bookmark: _Toc391285784][bookmark: _Toc391285785][bookmark: _Toc391285804][bookmark: _Toc391285805][bookmark: _Toc391285806][bookmark: _Toc391285807][bookmark: _Toc391285808][bookmark: _Toc391285809][bookmark: _Toc391285810][bookmark: _Toc391285823][bookmark: _Toc391285824][bookmark: _Toc391285825][bookmark: _Toc391285826][bookmark: _Toc391285827][bookmark: _Toc391285828][bookmark: _Toc391285829][bookmark: _Toc391285830][bookmark: _Toc391285831][bookmark: _Toc391285832][bookmark: _Toc391285833][bookmark: _Toc391285834][bookmark: _Toc391285835][bookmark: _Toc391285836][bookmark: _Toc391285837][bookmark: _Toc391285838][bookmark: _Toc391285839][bookmark: _Toc391285840][bookmark: _Toc391285841][bookmark: _Toc391285842][bookmark: _Toc391285843][bookmark: _Toc391285844][bookmark: _Toc391285845][bookmark: _Toc391285846][bookmark: _Toc391285847][bookmark: _Toc391285848][bookmark: _Toc391285849][bookmark: _Toc391285850][bookmark: _Toc391285851][bookmark: _Toc391285852][bookmark: _Toc391285853][bookmark: _Toc391285854][bookmark: _Toc391285859][bookmark: _Toc391285880][bookmark: _Toc391285881][bookmark: _Toc391285882][bookmark: _Toc391285887][bookmark: _Toc457608846][bookmark: _Toc457724185][bookmark: _Toc458120370][bookmark: _Toc464652251][bookmark: _Toc465954659][bookmark: _Toc465988496][bookmark: _Toc477095184][bookmark: _Toc477171011][bookmark: _Toc477171271][bookmark: _Toc486011728][bookmark: _Toc499632648][bookmark: _Toc8631764][bookmark: _Toc68173950][bookmark: _Toc68174200][bookmark: _Toc74606122][bookmark: _Toc88998361][bookmark: _Toc89581790]
[bookmark: _Toc89581791]2.1  Yêu cầu chung
2.1.1  Công trình viễn thông phải phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2.1.2  Công trình tuy nen, hào kỹ thuật dùng bố trí hệ thống mạng viễn thông phải tuân thủ các quy định tại QCVN 07-3:2023/BXD.
2.1.3  Khoảng cách của tuyến cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật bố trí hệ thống mạng viễn thông với các công trình ngầm khác phải đáp ứng các yêu cầu của QCVN 33:2019/BTTTT.
2.1.4  Kết cấu và vật liệu các công trình viễn thông phải đảm bảo độ bền, ổn định trong suốt tuổi thọ công trình dưới tác động của điều kiện tự nhiên và tải trọng trên công trình. Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong thiết kế, xây dựng phải tuân thủ QCVN 02:2022/BXD.
2.1.5   Công trình viễn thông phải có dấu hiệu nhận biết theo quy định hiện hành.
[bookmark: _Toc89581792]2.2  Nhà, trạm viễn thông
2.2.1  Công trình nhà, trạm viễn thông phải đảm bảo độ bền, ổn định theo các quy định hiện hành.
2.2.2  Kết cấu công trình và nền phải được tính toán với các tải trọng và tổ hợp tải trọng bất lợi nhất tác động lên công trình, kể cả tải trọng gây phá hoại theo thời gian.
2.2.3 Bậc chịu lửa tối thiểu của nhà, trạm viễn thông là bậc II theo QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 01:2023 QCVN 06:2022/BXD.
2.2.4  Yêu cầu chống sét, tiếp đất phải tuân theo QCVN 09:2016/BTTTT, QCVN 32:2020/BTTTT.
[bookmark: _Toc89581793]2.3  Cột ăng ten
2.3.1  Kết cấu công trình cột ăng ten và nền phải được tính toán với các tải trọng và tổ hợp tải trọng bất lợi nhất tác động lên công trình, kể cả tải trọng gây phá hoại theo thời gian.
2.3.2  Độ cao cột ăng ten phải đáp ứng yêu cầu an toàn hàng không theo quy định của pháp luật có liên quan.
2.3.3  Khoảng cách, vị trí giữa các cột ăng ten tuân thủ theo quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động của tỉnh, thành phố.
2.3.4  Các cột ăng ten trên vỉa hè, khu vực công viên, quảng trường, khu vui chơi, khu vực có yêu cầu cao về cảnh quan môi trường v.v. dưới dạng ngụy trang (mô phỏng cây xanh, tháp đồng hồ) hoặc các cột đa năng (cột đèn, cột, biển quảng cáo) phù hợp với cảnh quan và thân thiện với môi trường.
2.3.5  Hệ thống thu phát sóng lắp đặt trên cột ăng ten phải bảo đảm yêu cầu về phơi nhiễm điện từ theo QCVN 08:2010/BTTTT, QCVN 78:2014/BTTTT.
2.3.6  Yêu cầu chống sét phải tuân theo QCVN 32:2020/BTTTT.
[bookmark: _Toc89581794]2.4   Cống, bể, hầm, hố cáp
2.4.1  Độ chôn sâu tối thiểu từ mặt đường, vỉa hè, dải phân cách đường đến lớp ống nhựa trên cùng phải tuân theo QCVN 33:2019/BTTTT.
2.4.2  Khoảng cách tối thiểu từ đáy bể cáp đến mép dưới ống nhựa dưới cùng là 200 mm.
2.4.3  Khoảng cách tối thiểu giữa 2 mép ống nhựa liền kề là 30 mm.
2.4.4 Nắp bể phải ngang bằng với mặt đường hoặc vỉa hè, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông.
[bookmark: _Toc89581795]2.5  Mạng cáp trong khu đô thị
2.5.1  Việc thiết kế, xây dựng mạng cáp trong khu đô thị phải đảm bảo hạ tầng cung cấp thông tin liên lạc và truyền hình.
2.5.2  Hệ thống mạng cáp phải được ngầm hóa. Cống, bể, hầm, hố cáp ngầm đảm bảo sử dụng chung hạ tầng. Phải có ít nhất 02 lộ cáp từ ngoài vào khu đô thị và đến tủ phân phối cáp thông tin (viễn thông và truyền hình) và phải được tính toán đảm bảo cung cấp tốt dịch vụ.
2.5.3  Mạng cáp phải đảm bảo có sẵn tối thiểu 01 đường cáp quang chờ tới mỗi hộ dân (cáp được kéo tới vị trí chờ trong phòng khách và để thừa tối thiểu 3 m, hoặc để thừa tối thiểu 20 m tại vị trí thuận lợi trong căn hộ), được đấu nối tập trung tại tủ, hộp, phòng kỹ thuật của toà nhà/chung cư (tuỳ theo nhu cầu sử dụng dịch vụ của hộ dân sẽ đấu nối với nhà mạng Internet tương ứng) trong trường hợp hộ dân ở toà nhà, chung cư hoặc được đấu nối tập trung tại tủ, hộp cáp của doanh nghiệp viễn thông tại khu dân cư, khu đô thị, tuyến đường trong trường hợp hộ dân ở khu dân cư, khu đô thị mới.
[bookmark: _Toc89581797]2.5.4  Thiết kế lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông phải đảm bảo an toàn, thuận tiện cho khai thác sử dụng và đấu nối với các dịch vụ của nhà cung cấp, có khả năng thay thế, sửa chữa và đảm bảo khoảng cách tới các đường ống kỹ thuật khác.
2.6   Bảo trì, bảo dưỡng
2.6.1  Công trình và hạng mục công trình viễn thông phải được định kỳ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trong suốt thời hạn sử dụng nhằm đảm bảo chức năng sử dụng theo thiết kế.
2.6.2  Kịp thời thực hiện các quy trình, biện pháp xử lý các công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng hoặc có nguy cơ sụp đổ theo quy định pháp luật có liên quan.

3  TỔ CHỨC THỰC HIỆN
[bookmark: _Hlk155742672]3.1  Quy định chuyển tiếp
3.1.1  Dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt trước khi quy chuẩn này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo các quy định tại thời điểm được phê duyệt; người quyết định đầu tư được quyền lựa chọn quyết định áp dụng quy chuẩn này.
3.1.2  Dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt kể từ thời điểm quy chuẩn này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn này.
3.2   Các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại các địa phương có trách nhiệm tổ chức kiểm tra sự tuân thủ quy chuẩn này trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thiết kế xây dựng công trình.
3.3  Bộ Xây dựng có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn áp dụng quy chuẩn này cho các đối tượng có liên quan. Trong quá trình triển khai thực hiện quy chuẩn này, nếu có vướng mắc, mọi ý kiến gửi về Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng để được hướng dẫn và xử lý.
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